
STT Nội dung Thu Chi Còn lại Ghi chú

1 Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 
chi thường xuyên         150.000       148.022           1.978 

Trả lại ngân 
sách nhà 
nước

2 Quỹ Hiệp hội           54.878         19.335         35.543 

1 Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 
chi thường xuyên         250.000       250.000                -   

2 Quỹ Hiệp hội           84.543 

Quỹ năm 2011 chuyển sang           35.543 

Thu hội phí và các khoản hỗ trợ khác           49.000 

3 Ngân sách cho khiếu kiện và bảo hộ 
thương hiệu         573.000       431.023       141.977 

1 Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 
chi thường xuyên         337.000       337.000                -   

2 Quỹ Hiệp hội         100.072 

Quỹ Hiệp hội năm 2012 chuyển sang           58.072 

Các Doanh nghiệp hỗ trợ           16.000 

Thu hội phí của hội viên           26.000 

3 Kinh phí bảo hộ nhãn hiệu ra 
nước ngoài         514.975       344.628       170.347 

Kinh phí từ ngân sách nhà nước         264.975 

Kinh phí năm 2012 chuyển sang         141.977                -         141.997 
Kinh phí thực hiện phản đối đơn         122.998       122.998 

Các đơn vị hỗ trợ         250.000 

Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam         100.000         93.750           6.250 

Công ty CPTĐ cà phê Trung Nguyên         150.000       128.880         22.120 

1 Kinh phí ngân sách cho chi thường 
xuyên         737.000 

2 Quỹ Hiệp Hội         145.878         114.257           31.621 

3 Ngân sách bảo vệ & bảo hộ thương hiệu 
cà phê Buôn Ma Thuột         695.998         554.021         141.977 

4 Các đơn vị hỗ trợ bảo vệ và bảo hộ
 thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột         250.000         222.630         27.370 

Tổng kinh phí  hoạt động trong ba năm

        26.471         58.072 

        68.451         31.621 

Năm 2013

Năm 2011

Năm 2012

                          Đơn vị tính: ngàn đồng

Phụ lục 2:                 Thu - chi tài chính của Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột qua các năm



 


